	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 882/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 766/TTr-SNV ngày 11 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Phòng KSTT (HCT), TTTTĐT;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Cao Văn Trọng


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Trong ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	2
	Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
	Trong ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	3
	Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
	Trong ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	4
	Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
	Trong ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	5
	Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
	25 ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	6
	Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
	25 ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	7
	Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
	25 ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	8
	Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Trong ngày
	UBND cấp huyện
	Không
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016


II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

	STT
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	1
	Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	2
	Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	3
	Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	4
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	5
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	6
	Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	7
	Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	8
	Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

	9
	Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




_1592227739/Thu tuc hanh chinh.zip


Thu tuc hanh chinh.pdf

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BEN TRE Déc 1ap - Ty do - Hanh phiic
$é: 892 /QP-UBND Bén Tre, ngdy 26thdng & ndm 2018
QUYET DINH

V& viée cong bé danh muc 08 thi tuc hanh chinh ban hanh méi,
danh muyc 09 thi tuc hanh chinh bi béi bo trong Iinh vye tin
BguUong, ton glao thuoc thim quyen giai quyet cda Uy ban
nhin din cAp huyén trén dia ban tinh Bén Tre

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BEN TRE

Cédn et’r Luét T4 chire chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can ctr Nghi dinh s6 63/2010/NP-CP, ngay 08/06/2010 cta Chinh phu vé

kiém soé4t tht tuc hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8

nim 2017 ctia Chinh phu vé sira doi, bd sung mét s didu cua céc nghi dinh lién
quan dén kiém sodt thi tuc hanh chinh;

Cin cr Thong tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 ndm 2017 cua
Vian phong Chinh pht huéng dén v& nghiép vu kiém soét thi tuc hanh chinh;

Xét d& nghi cia Giam dbc S& Noi vu tai To trinh s6 766/TTr-SNV ngay 11
thang 4 nam 2018.

QUYET PINH:

Diéu 1. Coéng bd kém theo Quyét dinh nay 08 tha tuc hanh chinh ban hanh
mot, danh muc 09 thua tuc hanh chinh bi bii bd trong Iinh vue tin ngudng, ton
gido thude thdm quyén giai quyét ctia Uy ban nhén dén cdp huyén trén dia ban
tinh Bén Tre.

Pidu 2. Chanh Vin phong Uy ban nhén dan tinh, Gidm déc SO Néi vu,
Cht tich Uy ban nhan dén cac huyén, thanh pho va céc to chire, ¢4 nhin co lién
quan chiu trach nhiém thi hanh.

Quyét dinh nay c6 hidu Iuc thi hanh ké tir ngay ky./.

Noi nhan:

- Nhu Diéu 2;

- BO N v,

- Cue Kiém soat TTHC - VPCP;
- Cha tich, cac PCT.UBND tinh;
- (Cae PCYP.UBND tinh;

- S& NGi v

- Phong KSTT (HCT), TTTTDT,
- Lann: VT

ao Van Trong







DANH MUC THU TUC HANH CHINH BAN HANH MOI VA DANH
MUC THU TUC HANH CHINH B] BAI BO THUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

TREN DIA BAN TiNH BEN TRE

Ban hanh kém theo Quyét dmh 56882/0D-UBND ngay 26 thang 4 ndam 2018
ciia Chil tich Uy ban nhdn dén tinh Bén Tre)

DANH MUC THU TUC HANH CHINH

ngudng, ton giao

L Danh muc thi tuc hanh chinh ban hanh méi trong linh vye tin

¥

)

Thoi
STT| Tén thii tuc hanh chinh | 130 | Diadiém | Phi,1¢| Cin ci
’ gidi | thuc hién | phi phap ly
quyét
Théng bao m¢ ldp boi )
dudng vé tén gido theo quy Luat tin
I |dinh tai khoan 2 Piéu 41| Trong | UBND ... 1 ngudng,
Luat tin ngudng, ton gido ngdy | cp huyén ton gido
nim 2016
Thong bao danh muc hoat
dong ton gido dbi véi td Lut tin
2 |chirc ¢6 dia ban hoat dong| Trong | UBND Khong ngudng,
ton gido & nhidu x& thugc| ngay | cép huyén ton grao
Thong bio danh muc hoat
dong t6n gido bd sung dbi Ludt tin
3 | véi td chic c6 dja ban hoat | Trong UBND Khéng nguépg,
dong ton gido & nhidu xa| ngay | cdp huyén ton gido
thudc mét huyén ndm 2016
Théong bio t5 chirc hdi nghi
thudng nién cia b chic ton Luit tin
4 |gido, tb chirc ton gido truc Trong | UBND Khéng ngu’&pg,
thude ¢6 dia ban hoat dong | Nedy | cap huyén ton gido
Dé nghi t6 chtic dai hdi cha
té ’Chl’l'C ton gié(l)\, td cfn’rc t(?n Luat tin
5 gido tr}rc t}}ugc, tf) chirc 25 UBND Kha ngudng,
dl;l’(.)'c cép chm}g n_lqan (’jér}g ngdy | cp huyén "8 | 8n gido
ky hoat dong ton gido c6 dia : nim 2016
ban hoat ddng & mot huyén
6 pé nghi t6 chic cudc 18
ngodi co s& tén gido, dja| 25 UBND | Khéng | Luéttin
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diém hop phap da diang ky | ngay | cip huyén ngudng,
¢ quy md td chic & mot - ton gido
huyén ndm 2016
Pé nghi giang dao ngoai dia
ban phu trach, co s& tén Luét tin
7 |gido, dia diém hop phap da| 25 | UBND . ) ngudng,
ddng ky c6 quy mod t6 chirc | Dgay | cap huyén ton giao
& mot huyén ndm 2016
Théng bao t& chic quyén
gép ngoai dia ban mot x&
nhung trong dia ban mot X
huyén, quan, thi xi, thanh Luat tin
8 |ph thudc tinh, thanh phé | Trong | UBND o, | ngutng,
thugc thanh phd tryc thugc | ngay | cap huyén ton gido
trung uong cua co s¢ tin ndm 2016
ngudng, tb chirc t6n gido, td
chuc ton gido tryc thude
IL. Danh muc thi tuc hanh chinh bi bai bé trong linh vwe tin ngudng,
ton gido
Tén VBQPPL quy
STT Tén TTHC dinh viéc bai bé thu
| tuc hanh chinh
Cép ding ky cho hoi doan t6n giéo c6 pham vi Lugt tin nguéng, ton
I | hoat dong trong mot huyén, quén, thi x4, thanh 40 ndm 2016
pho thudc tinh gtaona
Cép ding ky cho dong tu, tu vién hodc céc t0
chitrc tu hanh tdp thé khac c6 pham vi hoat| Luéttin ngudng, ton
2 dong trong mot huyén, quén, thi x&, thanh pho gidao nam 2016
thudc tinh '
Tiép nhdn thdng bao thuyén chuyén noi hoat| Luit tin ngudng, ton
3 dong ton gido cla chirc séc, nha tu hanh gido ndm 2016
Dang ky thuyén chuyén noi hoat déng ton gido | Luét tin ngudng, tén
4 | ctia chirc sic, nha tu hanh gido ndm 2016
Chip thuén hoat dong ton gido ngoai chuong Ludt tin ngudng, ton
5 | trinh déng ky hang ndm c6 sy tham gia cua tin do 40 1 2016
trong huyén, quan, thi x4, thanh phd thudc tinh £120 nam
Chép thuén t6 chirc hdi nghi thudng nién, dai | Ludt tin ngudng, tén
6 hoi ciia td chire t6n gido co sO gido nam 2016
Chap thuan viée t6 chirc cudc 18 dlen ra ngoai co Ludt if u A
uat tin nguong, ton
7 | s t6n gido c6 sy tham gia cia tin dd trong pham 40 ndm 2016
vi mot huyén, quan, thi x3, thanh phd thudc tinh £1a0 fiam








Chép thudn viéc gidng dao, truyén dao cua | Ludttin ngudng, ton
chirc séc, nha tu hanh ngoai co sd t6n gido gido ndm 2016

Chép thugn viée td chirc quyén gop cua co sé tin
ngudng, t6 chiic tdn gido vuot ra ngoai pham vi
mdt x8 nhung trong pham vi mét huyén

Luat tin ngudng, ton
gido ndm 2016








UNG CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

héng bio m& 16p bodi dudng vé ton giao theo quy dinh tai
uit tin nguwdng, ton gido

Chém nhét 13 20 ngay trwde ngay khai giang, t6 chirc ton gido, td chirc ton
glao truc thude mé 16p bdi dudng vé ton gido theo quy dinh tai khoén 2 Piéu 41
ciia Ludt tin ngudng, tdn gido gii vin ban thdng bao dén B phén tiép nhén va
trd két qua cia UBND cip huyén, noi md 16p.

b) Cach thiec thwe hi¢n: Giri van ban thong bao truc tiép tai BO phan tiép
nhén va tra két qua cia UBND cap huyén; qua dudng buu chinh ho#ic théng qua
dich vy cong truc tuyén.

Vin ban thong bdo phai ¢6 xdc nhén cua Bo phan tlep nhén va tra két qua
ctia UBND cép huyén. Néu gti qua dudng buu chinh, ngay tip nhan vin ban
thong bao dugc tinh theo ngay ghi trén ddu cong vin dén.

¢) Thanh phan, sé luong hé so:

- Thanh phén ho so: Van ban théng béo néu rd tén 16p, dia diém, 1y do, thoi
gian hoc, ndi dung, chuong trinh, thanh phan tham dy, danh sach giang vién.

- 86 luong hd so: 01 (bd).

d) Thoi han gidi quyét: Ngay sau khi BO phén tiép nhan va tra két qua cla
UBND cép huyen nhén dugc van ban thong bdo hop 1€.

d) Déi twong thue hién thii tuc hanh chinh: Té chirc ton gido, tb chirc
ton glao true thude mé 16p boi dudng vé t6n gido theo quy dinh tai khoan 2 Piéu
41 cua Ludt tin ngudng, tén gido.

e) Co quan thwce hién thi tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thdm quyén tiép nhan thong bdo: UBND cap huyén.
- Co quan tryc tiép thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

g Ket qua thye hi¢n thi tuc hanh chinh: Vin ban xac nhin ciia UBND
cap huyén v8 viée tiép nhan thdng bao.

Vén ban théng bao duge luu tai UBND cdp huyén dé thyc hién cong tac
qudn ly nha nudc vé tin ngudng, tdn gido.

h) L¢ phi: Khong,

i) Tén mau don, miu to khai: Noi dung van ban thong bao theo quy dinh
tai khoan 2 Piéu 41 ctia Luét tin ngudng, ton gido.

k) Yéu cau, diéu kién thwe hign thii tuc hanh chinh:

- Cham nhét 14 20 ngay truéc ngay khai giang, td chic ton gido, tb chiic
tén gido truc thudce co trach nhiém théng bao.







- TruO'ng hop viéc mé 16p bdi dudng vé& ton gido vi pha‘
Pidu 5 cta Luat tin nguong, tén gido, Uy ban nhan déan cap“h_tiy_ ,
yéu cau td chic ton gido, t6 chirc tdn gido truc thude khong to c;huc hoaé dung
vide mé 1ép bdi dudng. “ o 3

) Ciin cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:
- Luét tin ngudng, ton giao ndm 2016;

- Nghi dinh sé‘ 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phut quy
dinh chi tiét mot so diéu va bién phap thi hanh Ludt tin ngudng, tén gido.







2. Thi tuc: Théng bio danh muc hoat ddng tén gido ddi véi tb chic
cé dia ban hoat dong ton gido & nhidu x4 thudc mét huyén

a) Trinh ty thuc hié¢n:

T6 chirc t6n gido, t8 chirc ton gido truc thude, td chirc duqc‘cé"lp chung
nhan déng ky hoat dong tén gido cd dia ban hoat dong ton gido ¢ nhiéu x& thude

mot huyén gri van ban thong béo vé& danh muyc hoat dong tén gido dién ra hang
nim dén B6 phéan tiép nhan va tra két qua cua UBND céap huyén.

b) Cich thurc thuc hién: Gm van ban théng bao truc tiép tai Bo phén tiép
nhan va tra két qua cia UBND cép huyén; qua duong buu chinh hoic théng qua
dich vu cbng truc tuyén.

Vén ban thong bao phai ¢6 xdc nhén cia B§ phén tiép nhén va tra két qua
ctia UBND cip huyén. Néu gm qua duong buu chinh, ngay tiép nhan vin ban
thong béo duge tinh theo ngay ghi trén déu cong vin dén.

¢) Thanh phin, s6 lwong ho so:
- Thanh phan ho so:
+ Vin ban théng bao (theo méu);
+ Céc tai liéu kém theo (néu c6).
- 86 luong hd so: 01 (bd).

d) Thoi han gigi quyét: Ngay sau khi B phéan tiép nhan va tra két qua cia
UBND cip huyén nhan dugc vin ban thong béo hop 18.

d) Poi twong thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: T chirc ton gido, tb chirc
ton gido truc thudc, td chiic dugc cAp ching nhin ding ky hoat dong ton gido ¢6
dia ban hoat ddng tén gido & nhidu x& thude mot huyén. '

e) Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢ thdm quyén tiép nh4n thdng bao: UBND cip huyén.

- Co quan truc tiép thue hién thi tyc hanh chinh: Phong Noi vu.

) g2 I(et qud thye hign thii tuc hanh chinh: Vin ban xac nhén cia UBND

cap huyén vé viéc tiép nhén thong bao.

Vin ban thor\ng béo duge luu tai UBND cép huyén dé thuc hién cong tac
quan ly nha nudc ve tin ngudng, ton gido.

h) Lé phi: Khong.

i) Tén miu don, miu t& khai: Thong bao danh muc hoat déng ton gido
hang nm hodc danh muc hoat dong ton gido bd sung (MAu B30, Phu lyc Nghi
dinh s6 162/2017/NP-CP ngay 30/12/2017).

k) Yéu can, diéu ki¢n thwce hi¢n tha tuc hanh chinh:

- Chém nhét 13 30 ngay ké tir ngdy duoc cong nhén, chap thuan hodc dugc
cdp ching nhan ding ky hoat d6ng ton gido, t& chic t6n gido, t§ chirc tén gido
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truc thude, t6 chirc dugc cép chiing nhan ding ky hoat dong ton gido cé dia ban
hoat déng ton gido & nhidu x3 thuéc mét huyén cé trach nhidm gl vin ban
thong bdo danh muc hoat ddng ton gido dién ra hang nim dén Phong Nbi vu.

- Cham nhét 1230 ngay ké tir ngdy Luat tin ngudng, ton g1ao ¢d hiéu lyc,
td chirc ton gido, t6 chirc tn gido truc thude, t6 chirc d& duge cap chimg nhan
dang ky hoat dong to6n gido cé dia ban hoat dong tén gido & nhiéu x4 thude mot
huyén truée ngay Ludt ¢ hiéu luc c6 trach nhiém théng bao danh muyc hoat
déng ton gido dién ra hang nim dén Phong Néi vu.

- Vige thong bao danh muyc hoat dong tén gido dién ra hang nim chi thyc
hién mot 1an. P6i véi cac hoat dong ton gido khong c6 trong danh myc da thong
bdo thi ngudi dai dién t6 chirc ¢6 trach nhiém giri vin ban thong béo bd sung
dén Phong Néi vu.

1) Ciin cir phap Iy cia thi tuc hanh chinh:
- Ludt tin ngudng, ton gido ndm 2016;

- Nghi dinh sé‘ 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phi quy
dinh chi tiét mdt so diéu va bién phép thi hanh Luat tin ngudng, tén gido.







M3au B30
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tw do - Hanh phiic

IIO(])'..

THONG BAO
Danh muc hoat d§ng ton gido hang nim

Kinh gti: .......... @ .

Thong bao danh muc hoat déng ...“... véi cac nji dung sau:

TT Tén cdc hoat Thai gian Pia di¢m dién ra hoat Ghi cha
djng ton gido t0 chire dong ton gido
1
2
N

TM. TO CHU'C @
(Chit ky, ddu)

() Pija danh noi c6 try sé ctia td chirc ton gido, td chive ton gido truc thude hogic t& chire dugc
cp chimg nhan ding ky hoat dong ton gi4o.

@ Co quan quan Iy nha nuée v tin ngudng, ton gido & trung wong, dbi véivige théng bao danh
myc hoat ddng tén gido (hodc hoat dong t6n gido bd sung) cia t6 chiic c6 dia ban hoat dong ton gido &
nhidu tinh; co quan chuyén mén vé tin nguong, ton gido cap tinh ddi véi viéc théng bao danh muc
hoat ddng ton gido (hodic hoat dong ton gido bd sung) cliatd chirc cé dia ban hoat ddng ton gido &
nhiéu huye,n thuge mot tinh; Uy ban nhan dan cdp huyén ddi véi viée thong bao danh myc hoat dong
ton gido (hodc hoat déng ton glao bd sung) cla to chirc ¢o dia ban hoat déng ton gido & nhidu xa thugc
mét huyén; Uy ban nhén dén cap x4 dbi véiviée thong bao danh muc hoat déng ton gido (hodc hoat
ddng ton glao b sung) clla to chirc ¢ dja ban hoat déng tén glao & mot x4,

® T4 chirc ton gido, t6 chirc ton gido tryc thude hodc td chiic duoc cdp ching nhan ding ky hoat
dong ton gido.

“ Hoat dong ton gido hang nam holc hoat dong ton gido bd sung.








3. Thi tyc: Thong biao danh muc hoat ddng ton gido bd sung ddi véi tb
chirc c6 dia ban hoat ddng ton gido & nhidu xa thude mot huyén

a) Trinh ty thuc hién:

~ Chém nhét 1 20 ngay trude khi dién ra hoat dong t6n gido khong co trong
danh myc d& théng bao hang ndm, ngudi dai dién cua tb chirc ton gido, & chirc
t6n gido truc thude, td chic dugc cap ching nhén déang ky hoat dong tén gido co
dia ban hoat dong ton glao & nhidu x4 thudc mot huyén gm van ban thong bdo
bd sung dén B phén tiép nhan va tra két qua cia UBND cAp huyén.

b) Céch thivc thwe hi¢n: Gui viin ban thong bao truc tiép tai B6 phén tiép
nhén va tra két qua cia UBND cip huyén; qua dudng buu chinh hodc théng qua
dich vy cong truc tuyén.

Van ban thong bdo phai c6 xac nhén cua By phén tlép nhén va tra két qua
ctia UBND cép huyén. Néu giii qua duong buu chinh, ngay tiép nhén vin ban
thong bao duge tinh theo ngay ghi trén diu cong vin dén.

¢) Thanh phén, sé lwgng hé so:
- Thanh phén hé so:
+ Vin ban théng bao (theo miu);
© + Céc tai lidu kém theo (néu co).
- 86 luong hd so: 01 (bd).

d) Thoi han gidgi quyét: Ngay sau khi B phén tiép nhan va tra két qua cta
UBND cdp huyén nhan dugc van ban thong bao hop 1€.

d) Dm twong thic hi¢n thi tuc hanh chinh: Nguoi dai dién cia t6 chirc
ton gido, t chic ton gido tryc thude, td chirc duoc cap chimg nhén dang ky hoat
dong tén gido bd sung hoat dong ton gido khéng cé trong danh muc d3 thong
bao hang nam.

e) Co quan thyce hi¢n thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 tham quyén tiép nhan thong bio: UBND cép huyén.

- Co quan truc tiép thuc hién thit tuc hanh chinh: Phong Noi vy.

2) Két qua thuc hign thit tuc hanh chinh:

Vi#n ban x4c nhén ctia UBND cép huyén vé viéc tiép nhén thong béo.

Vin ban thong bao duogc Iuu tai UBND cép huyén dé thyc hién cong tac
quéan ly nha nudc veé tin ngudng, tén gido.

h) Lé phi: Khong.

i) Tén méu don, méu to khai: Thoéng bao danh muyc hoat dong ton gido
hang ndm hogc danh myc hoat dong ton gido bd sung (Mau B30, Phu luc Nghi
dinh s§ 162/2017/NDP-CP ngay 30/12/2017).
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k) Yéu cc’iu{u diéu kign thue hién thi tuc hanh chinh: Chim nhét 1a 20
ngdy trude khi dién ra hoat dong ton gido khong co6 trong danh myc dé thong
bao hang ndm, nguoi dai dién cla t6 chie tdn gido, t chirc tdn gido trye thuge,
to chirc duge cap ching nhén déng ky hoat dong ton gido cé dia ban hoat dé_‘)ng
ton gido & nhieu x& thugc mot huyén co trach nhiém gii vén ban thong bao bo
sung dén Phong Noi vu.

) Cén cir phdp ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luét tin ngudng, ton gido nam 2016;

- Nghi dinh sé\ 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phi quy
dinh chi tiét mét so6 dieu va bién phap thi hanh Luét tin ngudng, tén gido.
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Mau B30

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Ty do - Hanh phic

WO, ngay.....thdng... ..ndm... ...

THONG BAO
Danh muc hoat dong ton gido bo sung

Kinh giri: .......... @

Théng bao danh muc hoat dong AL véi cac ndi dung sau:

TT Tén cic hoat Thoigian | Dia diém dién ra hoat Ghi cha
dong ton gido tb chirc dgng ton gido
)
T™M. TO CHUC ©

(Chi¥ ky, ddu)

M Pia danh noi ¢6 tru sé ciia td chire ton gido, t& chirc ton gido tryc thude hodc td chic duge
cép chirng nhén ding ky hoat dong ton giéo.

@ Co quan quéan fy nha nuéc vé tin ngudng, ton gido & trung wong ddi véivige thong bdo danh
muyc hoat ddng ton gido (hodic hoat dong ton gido bd sung) cia t& chirc c6 dia ban hoat dong ton gido &
nhiéu tinh; co quan chuyén mén v& tin ngudng, ton gido cé? tinh d6i véi viéc théng bao danh myc
hoat dong ton gido (hodc hoat dong tdn gido bd sung) cuato chirc ¢ dia ban hoat ddng toén gido &
nhidu huyén thudc mot tinh; Uy ban nhan dén cip huyén dbi véi viée théng bao danh muc hoat déng
t6n gido (hoic hoat ddng t6n giso bd sung) cia td chirc ¢6 dja ban hoat ddng ton gido & nhidu x4 thude
mét huyén; Uy ban nhan dan cip x& @di véiviéc thong bao danh muc hoat déng t6n gido (holdic hoat
dong t6n gido bd sung) clia tb chirc c6 dja ban hoat déng ton gido & mdt xa.

DT chic ton gido, t chuc ton gido tryc thuge hodic td chirc dugc cép chiing nhdn diang ky hoat
dong ton gido.

“ Hoat dong ton gido hang nim hoic hoat dong tén gido bd sung.
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4. Thii tuc: Thong bdo td chire hdi nghi thudng nién cia td chie truc
thudc cd dia ban hoat ddng & mot huyén

a) Trinh tw thyc hién:

Cham nhét 14 20 ngay trudc ngay tb chire Hbi nghi, t6 chire ton gido true thude

¢6 dia ban hoat dng t6n gido & mot huyén giii vén ban thdng béo ve viée td chic Hoi
nghi thudng nién dén B phén tiép nhén va tra két qua cia UBND cap huyén.

b) Cich thuc thye hi¢n: Gui van ban thong bao truc tiép tai Bo phan tiép
nhéan va tra két qua cua UBND cép huyén; qua dudng buu chinh hodic thong qua
dich vu cong tryuc tuyén.

Vin ban thong bdo phai cd xac nhén cua B phén tiép nhan va tra két qua
ctia UBND cip huyén. Néu gri qua duong buu chinh, ngay tiép nhan vin ban
théng bdo dugc tinh theo ngay ghi trén ddu cong vin dén.

¢) Thanh phan, sé lwong hé so:
- Thanh phan hd so:
+ Vin ban thong béo (theo mau);
+ Céc tai liéu kém theo (néu ¢o).
- $6 lugng hd so: 01 (bé)
d) Thoi han gidgi quyét: Ngay sau khi BO phan tiép nhén va tra két qua coa
UBND cép huyén nhin dugce vin ban thong bao hop 18.
d) Péi twong thwe hi¢n thii tuc hanh chinh: T6 chirc tryc thude co dia
ban hoat dong t0n gido & mdt huyén t6 chirc hdi nghj thudng nién.
e) Co quan thyc hi¢n thii tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thdm quyén _tiép nhan thdng bao: UBND cip huyén.
- Co quan trye tiép thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Néi vu.
2 Két qua thyc hi¢n tha tuc hanh chinh: Vin ban xac nhian cia UBND
cAp huyén v& viéc tiép nhan thong bio.
Vian ban th(“n}g bao dwoc luu tai UBND cé‘ip huyén dé thyc hién cong tac
quén ly nha nudc vé tin ngudng, ton gido.
h) L¢ plu’ Khong.
i) Tén miu don, miu t0' khai: Thong béo t6 chirc hdi nghj thudng nién
(Méu B31, Phy luc Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30 thang 12 nim 2017).

k) Yéu ciu, didu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Cham nhat 13 20
ngdy trudc ngay t6 chirc Hoi nghi, t6 chic tdn gido truc thude cd dia ban hoat
dong ton gido & mot huyén c6 trach nhi¢m guri viin ban thong béao vé viée t6 chirc
hoi nghi thudng nién dén Phong Nbi vu.

) Cin cir phdp ly ciaa thi tuc hanh chinh:
~ Lugt tin ngu’ﬁfng, ton gido nam 2016;
- Nghi dinh s 162/2017/NP-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phd quy

dinh chi tiét mot sé didu va bién phép thi hanh Luat tin nguéng, ton gido.
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Mau B31

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Ty do - Hanh phic

P ngay... ..thang.....ndm... ...

~ THONG BAO
To6 chirc Hji nghi thwong nién

Tén td chirc (chit in 1108): ...oevvvvieieiie e e,
Tl S0 et e e e
Théng bao vé viée tb chire Hoi nghi thwdng nién véi cac ndi dung sau: -

NOLAUNE: oo e e
Thot glan: ..o
DI BN oot

Van ban kém theo gém: Du kién thanh phin, sé lugng ngudi tham du; chuong
trinh t& chirc hoi nghi thudng nién.

TM. TO CHUC @
(Ky, ghi ro ho tén, dau)

M Pia danh noi ¢6 try s& cia td chuc t6n gido hogic td chirc ton gido tr e thuoc

@ Co quan quan ly nha nudc ve tin nguong, ton gido & tlung uong dbi v01 viée t& chirc hdi nghi
thudng nién cia td chirc ton gido, td chirc ton gido truc thuge, t chic dwoc cap chirng nhéan dang ky
hoat dong ton grao cé dia ban hoat dong & nhidu tinh; ¢ quan chuyén mon vé tin ngudng, ton gido cap
tinh d6i véi vige td chiic hdi nghj thudng nién cia td chiic ton gido, td chirc tén gzao tryc thude, td
chire duge cap chiing nhén déing ky hoat dong tn gido c6 dja ban hoat dong o nhleu huyén thugc mét
tinh; Uy ban nhan dan cp huyén d6i v6i viée td chirc hdi nghj thudng nién ciia td chic ton gido truc
thuoc W) dla ban hoat dong & mot huyen

@) T4 chirc ton gido, td chic ton gido trye thude hodc td chire duge clp chimg nhédn ding ky hoat
dong ton gido.
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5. Thii tuc: P& nghi t6 chirc dai hdi ciia t6 chire ton gido trwe thudc cé
dia ban hoat ddng & m{t huyén
a) Trinh tw thwce hién:

- Buge 1: T4 chiic tén gido tryc thude cd dia ban hoat dong ¢ mét huyén
trude khi t6 chirc Pai hi g hd so d& nghi dén B phén tiép nhan va tra két qua
ctia UBND cép huy(;n

- Bude 2: B6 phén tiép nhan va tra két qua cta UBND cp huyén xem xét
hd so, tr uong hop hd so chua day du, hop 18 Bé phan tiép nhan va tra ket qud cia
UBND cdp huyén théng bdo qua mang Internet hogic vin ban cho td chic dé
hoan chinh hd so, chuyén hd so cho Phong Noi vu giai quyét.

- Budce 3:

+ Phong Noi vu phdi hop véi céc co quan lién quan tham dinh hd so, trinh
Uy ban nhén dan cép huyén.

+ Uy ban nhén dan cép huyén cdn ctr To trinh cia Phong Noi vy chap
~ thuén hogc khong chip thudn vé viéc td chirc Dai hoi. Truong hop tir chéi dé
nghi phai tra 161 bing vin ban va néu rd ly do.

b) Cdch thirc thue hi¢n: Nop hd so trye tiép tai BO phén tiép nhan va tra
két qua cua UBND cép huyén; qua dudng buu chinh hodc thong qua dich vu
cbng truc tuyen

‘B0 phén t1ep nhan va tra két qua ctia UBND c4p huyén tiép nhan hé so va
c¢6 gidy hen tra két qua. Néu gui qua duong buu chinh, ngay tiép nhan hd so
dugc tinh theo ngay ghi trén du cong vin dén.

¢) Thanh phan, sé lwong ho so:

- Thanh phin hd so: Vin ban d& nghi (theo mau).

- 6 luong hd so: 01 (b3).

d) Thoi han gidi quyét: 25 ngay ké tir ngay nhan du hd so hop 18.

d) Poi twong thuc hién thii tuc hanh chinh: T chic tdn gido truc thudc
cd dia ban hoat dong & mdt huyén td chic dai hoi.

e) Co quan thye hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhéan déan cip huyén.

- Co quan tryc tiép thywe hién thu tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

- Co quan phdi hop thyc hién TTHC: Céc co quan don vi ¢6 lién quan.

2 Két qud thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: Vin ban tra 1oi chdp thuan
hozic khong chép thuan v& viée t§ chire dai hoi.

h) L¢ phi: Khong.

i) Tén miu don, maiu to khai: D& ngh1 v& viée t6 chire dai hoi (MAu B33,
Phy luc Nghi dinh sé 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017).
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k) Yéu ciu, diéu kién thwc hi¢n thii tuc hanh chinh: Khong.
) Cédn cw phap Iy ciia thii tuc hanh chinh:
- Luét tin ngudng, ton gido nadm 2016;

- Nghj dinh s 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 ctia Chinh pht quy
dinh chi tiét mt sO di€u va bién phap thi hanh Ludt tin ngudng, tén giao.
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Mau B33

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phiic

-cl(])clc

, Ngay... ... thding.....ndm... ...
PE NGHI
Ve viéc to chire Pai hoi
Kinh gtri: .......... @
Tén td chire (chif in hoa): ...ooovvvveeeereen. @

50 T £
pé nghi vé vige tb chire Dai hdi véi cdc ndi dung sau:

Ly do to chic: .............

No6i dung: ..

Thoi gian: ...l

Pia diém: ......

Vén ban kém theo gom: Chuong trinh t6 chirc dai hoi; du kién thanh phén, s6
lugng ngudi tham dy; bao cdo tdng két hoat dong cia td chirc; du thao hién chuong
hodc hién chwong stra @i (néu c6).

TM. TO CHUC ®
(Ky, ghi ré ho tén, ddu)

M Pja danh noi ¢6 try s& ciia tb chic t6n gi4o, td chitc ton gido trye thudce hodc té chie duge
chp chung nhén ding ky hoat dfng ton gido.

Y Co quan quan ly nha nuée vé tin ngudng, ton giao & trung wong déi v6i viée tb chire dai hoi
chia td chic ton gi4o, t& chirc t6n gido tryc thude, td chire dwoc cap chung nhén dang ky hoat dong tén
giaoco dia ban hoat dong 6 nhiéu tinh; co quan chuyén mén v& tin nguong, ton gido cap tinh d6i voi
viée t8 chire dai hoi cta td chicton gido, t0 chirc ton gido truc thudc, td chire duoc cap chirng nhan
déng ky hoat dong ton gi4o cd dia bin hoat dong & nhiéu huyén thude mot tinh; Uy ban nhén dan cdp
huyén dbi véi viée tb chire dai hdi cia tb chiic t6n gido tryc thuoc c6 dia ban hoat dong & mot huyén.

@) T4 chue ton gido, t& chitc ton gido tryc thude hodc td chirc duge clp ching nhan ding ky
hoat dong ton giso.
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6. Thit tuc: P& nghi té chire cude 1& ngodi co sé ton gido, dia diem hop
phap da ding ky c6 quy mo t6 chirec 6 mgt huyén

a) Trinh ty thue hign:

- Budc 1: Trude khi td _chue cude 1& ngoai co s8¢ ton gido, dia diém hop
phap da déng ky c6 quy md td chue ¢ mot huyn, 6 chirc tén gido, t& chirc ton

gido tryc thude, t6 chirc duge chp chimg nhén dang ky hoat dong t6n gido gui hd
so dé nghi dén Bo phan tiép nhén va tra két qua cia UBND cép huyén.

- Bude 2: B6 phén tiép nhan va tra két qua cta UBND cp huyén xem xét
hd so, truong hop hd so chua ddy dd, hop 18, Bo phan tiép nhén va tra ket qua cia
UBND cap huyén thong bao qua mang Internet hodc vén ban cho td chuc dé
hoan chinh hd so, chuyén hd so cho Phong Néi vy giai quyét.

- Budc 3:
, + Phong Noi vy phdi hop véi céc co quan lién quan thdm dinh hd so trinh
Uy ban nhén dan cap huyén.

+ Uy ban nhan dan cép huyén can cir T¢ trinh ctia Phong Noi vu chép
thuan hodc khéng chip thuan v& viée t& chirc cude 18 ngoai co s t6n gido, dia

diém hop phap d4 déng ky. Trudng hop tir chdi dé nghj phai tra 161 bing van béan
va néu 1o ly do.

b) Cdch thirc thye hi¢n: NOp hd so tryc tiép tai B phén tiép nhan va tra
két qua cta UBND cép huyén; qua dudng buu chinh hodc théng qua dich vu
cdng tryc tuyen

‘B0 phén tlep nhin va tra két qua ciia UBND cép huyén tiép nhén hd SO va
¢6 gidy hen tra két qua. Néu gui qua dudng buu chinh, ngay tiép nhén hd so
duoc tinh theo ngay ghi trén déu cong van dén.

¢) Thanh phan, »so lwong ho so:

- Thanh phan hd so: Vin ban dé nghi (theo mau).

- 86 lugng hd so: 01 (bd).

d) Thoi han gidi quyét: 25 ngay ké tir ngdy nhan da hé so hop 1&.

d) Poi twong thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: T chirc ton gido, t6 chie
ton gido tryc thude, t6 chire dugce cap chung nhan déng ky hoat dong ton gido to
chirc cufc 1€ ngoai co s& ton gido, dia diem hgp phap da dang ky.

-e) Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢é thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cip huyén.

- Co quan tryc tiép thuc hién thi tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

- Co quan ph("Si hop thyc hién TTHC: Céac co quan, don vi ¢6 lién quan.

g Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Vin ban tra 161 chip thuan
hodc khong chap thudn vé viéc to chirc cude e ngoai co s& ton gido, dia dicm

hop phép d3 ding ky.
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h) Lé phi: Khong,

i) Tén mcftf don, mdu to khai: D& nghij t6 chirc cude 1& ngoai co sd ton
gido hoic dia diém hop phip dd ding ky (Mau B34, Phu luc Nghi dinh s6
162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017).

k) Yéu cau, diéu kién thwe hié¢n thii tuc hanh chinh: Khong,
l) Can cie phdp ly ciia thii tuc hanh chinh:
- Luat tin ngudng, tén gido nédm 2016;

- Nghi dinh sc“')‘ 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luét tin ngudng, tén gido.
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MAu B34

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phic

W ngay... .. thang... .. ndm

) PE NGHI ]
T6 chite cude 18 ngodi co sé ton gido hoijic dia diém hop phap di ding ky

Kinh gti: .......... @

Tén t6 chirc (chif in hoa): ..o.coevvvvvveeeeeiiinnn.., G

U SO i
P& nghi v& viéc td chire cue 18 ...7... véi cac ni dung sau:

T80 CUDC L&, e
NgudichOtri: ..., e e e e
N T QU ettt e e ettt e
Thoi gian the hi€n: . ..o e
Dia didm thie BigN: .....oveeiiiiiiiiiie e

A
.
QUY MO ottt e e

Vin ban kém theo gém.: Chuong trinh t& chirc cude 1&; dw kién thanh phan tham
du cudc le.

TM. TO CHUC @
(Chit ky, ddu)

) Pia danh noi ¢6 tru s¢ cta td chirc ton gido, 16 chitc ton gido trwc thude hodc td chire
duogc cap ching nhén déng ky hoat dgng ton gido.

) Co quan chuyén mdn vé tin ngucrng, tn gi4o cAp tinh noi dy klen tb chire cuge 18 dbi
voi cufe 18 ¢6 quy mé td chirc & nhiéu huyen thude mdt tinh hodic & nhiéu tinh; Uy ban nhén
dén ca(g) huyén a6i voi cuoc 18 c6 quy md t6 chirc & mot huyén.

)T8 chirc ton gido, tb chie ton gido trye thude hode t6 chirc duge cAp ching nhan ding
ky hoat déng ton gido. D81 voi td chirc ton gido, td chirc ton gido truc thudc, ngudi thay mat
to chuc phéu ky tén va dong déu.

“ Cude 18 ngoai co sé ton gido hodc dia diém hop phap da ding ky.
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7. Thi tue: Pé nghj giang dao ngoal c'ha ban phu trach, co s& ton gio,
dia diém hop phap di dang ky c6 quy mo t6 chitc & mot huyén

a) Trinh ty thuc hién:

- Budce 1: Trudce khi glang dao ngoai dia ban phy trach, co s¢ t6n giao, dia
diém hop phap dd déng ky c6 quy mé t6 chirc ¢ mot huyen chtic séc, chic viée,
nha tu hanh gui vén ban dé nghi dén B$ phan tiép nhan va tra két qua cia UBND

cip huyén.

- Bude 2: B§ phén tiép nhan va tra két qua ciia UBND cp huy@n xem xét
hd so, truong hop hé so chwra dy da, hop 18, B6 phén tiép nhén va tra ket qua cla
UBND cép huyén thong bao qua mang Internet hodic vén ban cho t6 chuc dé
hoan chinh hd so, chuyén Phong Nbi vu giai quyét.

- Bude 3:

+ Phong Nbi vy phéi hop voi cdc co quan lién quan thidm dinh hd so trinh
Uy ban nhan dan cép huyen -

+ Uy ban nhén dén cép huyen cén ctr vao T¢ trinh clia Phong N&i vy chap
thuédn hodc khong chap thuan vé viéc giang dao ngoai dia ban phu trach, cudc 18
ngoai co s& ton gido, dia diém hop phép di ding ky. Trudng hop tir chdi dé nghi
phai tra [oi bdng van ban va néu 13 1y do.

b) Cdch thirc thyc hi¢n: Nop hé so truc tiép tai B6 phén tiép nhén va tra
két qua cta UBND cap huyén; qua dudng buu chinh hodc thong qua dich vu
cong truc tuyén.

‘B0 phén tlép nh@n va tra két qua ctia UBND cép huyén tiép nhan hé so va
c¢6 gidy hen tra két qua. Néu gui qua duong buu chinh, ngay tiép nhén hd so
dugc tinh theo ngay ghi trén ddu cong vin dén.

¢) Thanh phin, so lwpng ho so:

- Thanh phén hd so: Vin ban d& nghi (theo mau).

- S6 lugng hd so: 01 (bd).

d) Thoi han gidgi quyét: 25 ngay ké tir ngdy nhan dt hd so hop 18.

d) Doi twong thue hign thi tuc hanh chinh: Chic sic, chure viéc, nha tu
hanh giang dao ngoai dia ban phuy trach, co s¢ ton gido, dia diém hop phap da
dang ky cé quy mé t0 chic & mét huyén.

e) Co quan thuc hién thii tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan cép huyén,

- Co quan tryc tiép thure hién thu tuc hanh chinh: Phong Néi vu.

- Co quan phdi hop thyc hién TTHC: Cac co quan don vi ¢6 lién quan.

g Két qua thyc lufzn thit tuc hanh chinh: Vin ban tra 16i chdp thuan
hofic khong chip thuin vé viéc giang dao ngoai dia ban phy trach, co s& ton

gido, dia diém hop phap d4 dang ky.
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h) L¢ phi: Khong.

i) Tén mdu don, mt?u 10 khai: D& nghi giang dao ngoai dja ban phu trach,
co s¢ ton gido hodc dja di€ém hop phap di déng ky (Mau B35, Phuy luc Nghj dinh
s0 162/2017/ND-CP ngay 30 thang 12 ndm 2017).

k) Yéu cdu, didu kign thwe hién thii tuc hanki chinh: Khong.
) Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:
- Luét tin ngudng, ton gido ndm 2016;

- Nghi dinh sé‘ 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cia Chinh pht quy
dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phép thi hanh Luat tin ngudng, ton gido.
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MAu B35

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Djc ldp - Ty do - Hanh phiic

---(])Cl-

PE NGHI
Giang dao ngoai dia ban phy trach, co s¢ tdn gido
hoiic dia diém hop phap da ding ky

Kinh giis®. .o

Ho va tén ngu’bfi dé 471 11 OO O OO PPPPOROO
ChUC VU, PRAIN Vituoviceeieiececeeent et see s en st
Dia ban phu 13 o1« LU OO PSS PSR SE P URUPPRPPUORS
Thubc td chuc e
T PSP
Ding ky giang dao ...“... véi cac ndi dung sau:

Ly do: .
Thmglan..............................._ ....................................................
Dia diém thuc hidn: .....ooovvveeeieieeiiiiiennnn, s

Viin ban kém theo gém.: Chuong trinh t6 chirc; ndi dung; thanh phin tham du.

NGUOI Pit NGHI
(Ky, ghi ré ho tén, chitc vy)

M bja danh noi chire sic, chitc vige, nha tu hanh hoat dong tdn gito.

@ Co quan chuyén mon v& tin ngudng, t6n gido cip tinh noi du kién giang dao dbi voi v1¢c
giang dao cb quy md t& chirc & nhiéu huyen thudc mot tinh hojic & nhidu tinh; Uy ban nhan dan cép
huyén dbi von viée glang dao co quy md td chirc & mot huyén.

® 18 chirc tdn gido, t& chirc ton gido tryc thudc hodc td chirc duge clp chimg nhén ding ky

hoat dong tén gido.
" Giang dao ngoai dja ban phy trach, co s ton gido hoc dja diém hop phap da ding ky.
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8. Thii tuc: Thong béo to chirc quyen gop ngoai dia ban m{t xi nhung
trong dia ban mot huyen, thj x4, thanh pho thugc tinh cilia co' s& tin nguwdng,
t6 chirc ton gifo, t0 chirc tén gido truc thudc

a) Trinh ty thuc hién:

Truée khi td chic quyén gop 10 ngay, co s& tin ngudng, td chirc ton gido,
tb chirc t6n gido truc thude td chitc quyén gop ngoai dia ban mot x& nhung trong
dia ban mot huyén, quén, thi x3, thanh phd thudc tinh, thanh pho thudc thanh
pho tryc thude trung vong thong béo bang vin ban dén B phén tiép nhan va tra
két qua ctia UBND cép huyén, noi td chic quyén gép.

b) Cdch thuwc thuc hi¢n: Gul vin ban thong béo tryuc tiép tai Bo phén t1ep
nhan va tra két qua cua UBND cAp huyén; qua dudng buu chinh hodc théng qua
dich vy céng truc tuyén.

Vin ban thong bao phai c6 xéc nhén ciia B§ phén tlép nh@n va tra két qua
ctia UBND cAp huyén. Néu giri qua dudng buu chinh, ngay tiép nhan vin ban
théng bao dugc tinh theo ngay ghi trén diu cong vin dén.

¢) Thanh phén, sé lwong hé so:
- Thanh phan hé so:
+ Vin ban thong bao (theo miu);
+ Cdc tai ligu kem theo (néu cd).
- 86 fuong hd so: 01 (bd).

d) Thoi han giai quyet Ngay sau khi B phan tiép nhéan va tra két qua cla
UBND c4p huyén nhén dwoc van ban thong béo hop 18.

d) Bot twong thic hi¢n thi tuc hanh chinh: Co s§ tin ngucng, t6 chirc
ton gido, td chirc tn gido tryc thude tb chirc quyén gép ngoai dia ban mot xa
nhung trong dia ban mgt huyén, thanh phé thudc tinh.

e) Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thAm quyén tiép nhén théng béo: UBND cép huyén.
- Co quan tryc tiép thuc hién thi tyc hanh chinh: Phong N6i vu.

g Ket qud thyc ingn thi tuc hanh chinh: Vin ban xéac nhén cua Uy ban
nhan dan cip huyén v& viéc tiép nhén thong béo.

Vén ban thong bao dugce luu tai Uy ban nhan dén cép huyen dé thuc hién
cong tac quan Iy nha nudc vé tin ngudng, ton gido va kiém tra viéc thuc hién cac
ndi dung trong védn ban thong bdo cia co so tm ngudng, t& chirc tén gido, tb
chirc tén gido tryc thudc.

h) Lé phi: Khong.
i) Tén méu don, miu 10 khai: Thong bao vé viée t§ chic quyén gop
(Mau B47, Phy luc Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30 thang 12 ndm 2017).
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k) Yéu cau, diéu ki¢n thwe hién thii tuc hanh chinh:

- Trudc khi té chic quyén gop 10 ngay, co s& tin ngudng, t6 chic tén
gido, t6 chirc tén gido truc thude td chirc quyé€n g6p ngoai dia ban mdt xd nhung
trong dia ban mot huyén, thj x&, thanh phé thudc tinh ¢6 trach nhiém thdéng béo
bang vin ban dén Phong Noi vu noi td chirc quyén gép.

- Hoat djng quyen gop clia co s& tin ngudng, tb chic t6n gido, t& chirc ton
giso true thude phai c¢6 sd sach thu, chi bdo dam cdng khai, minh bach. Tai san
duge quyén gop phai duge quan 1y, st dung ding muc dich da thong béao, phuc vy
cho hoat déng tin ngudng, hoat ddng ton gido va tir thién x3 hdi.

- Khéng dugc loi dung danh nghia co s¢ tin ngudng, t6 chic t6n gido, td chic
ton gido truc thude dé quyén gép nhiim truc loi hodc trai muc dich quyén gdp.

1) Can cwr phap ly cia thi tuc hanh chinh:
- Luét tin ngudng, t6n gido nam 2016;

- Nghi dinh sé‘ 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 ctia Chinh phtu quy
dinh chi tiét mdt sO diéu va bién phép thi hanh Luat tin ngudng, ton gido.
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Méau B47

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Ty do - Hanh phic

...(U.'..

THONG BAO
Vi vi i¢c td chirc quyén gop

Kinh gtti: .......... @
Tén (chit in hoa): ....vvvvveeviineeinnnn, e,
P A Gl i e e e
Ngudi dal di€n:......cooviii i
Hovatén:......ooooviiiiiiiiiiiiiinn, Nam sinh:........o.oiiii e,

Tén goi trong ton gido (néu co):..
Chtrc vy, pham vi (neu cd):.. ..
Sb CMND/SO ho chiéu/Sé dmh danh cd nhan

Thong bio vé viéc té chirc quyén gép véi cic ndi dung sau:

Muc dich quyén gop .......................................................................
Dja ban t8 ChUc qUYEN ZOD .. oveeerere e et et e anes S
CACh thlC QUYEN ZOD e vt vr ettt tr et e s e
Thoi gian thye hién quyén gop:..
Phuong thirc quén ty va st dung ta1 sén ducrc quyen gop ............................

..........................................................................................................

NGUOI PAI DIEN @
(Chi¥ ky, dév)

" Bja danh noi ¢6 co sé tm ngtrﬁng, t& chirc ton gido hoﬁc 6 chiic ton gxao trye thugc.

@ Uy ban nhén dén cap tinh ddi véi trudng hop to chiic quyen gop vuot ra ngoai dia ban mét
huyén; Uy ban nhan dan c4p huyen d6i voi trucmg hop t6 chirc quyén gop ngoai dja ban mot x8 nhung
trong dja ban mdt huyén, quan thi xd, thanh phd thuoc tinh, thanh phé thudc thanh phé tryc thude
trung uong, Uy ban nhan dén cép x4 ddi véi trudng hop t8 chie quyen gop trong dia ban mot X4,

Y Co s6 tin ngudng, td chirc ton gido hogic tb chirc tén gido txuc thude. Ddi véi t& chirc tdn

gido, t& chirc ton gido truc thude, ngudi dai dién phai ky tén va déng diu.
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